Phụ lục I
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KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
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( BỘ SÁCH: CHÂN TRỜI SÁNG TẠO)

Năm học: 2023-2024
1. Khung phân phối chương trình
	
	Số tuần thực hiện
	Tổng số tiết

	
	
	Số tiết thực hiện các bài học
	Kiểm tra

	Cả năm
	35
	35
	ĐĐGtx
	ĐĐGgk
	ĐĐGck

	Học kì 1
	18
	18
	2
	1
	1

	Học kì 2
	17
	17
	2
	1
	1


Phân phối chương trình chi tiết
HỌC KỲ  I: 18 tuần = 18 tiết

	Tuần
	Bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt
	Hướng dẫn thực hiện

	1

2
	Bài 1: Tự hào về truyền  thống gia đình và dòng họ
	1

2
	1. Năng lực.

- Nhận biết  được một số truyền thống của gia đình, dòng họ và giá trị của chúng.

- Giải thích được một cách đơn giản ý nghĩa của truyền thống gia đình, dòng họ.

- Biết giữ gìn, phát huy truyền thống gia đình, dòng họ bằng những việc làm cụ thể phù hợp.

- Tự nhận thức bản thân; lập và thực hiện kế hoạch để không ngừng phát huy và nâng cao các trị truyền thống tốt đẹp

2. Phẩm chất : Yêu nước, nhân ái, trách nhiệm
	-PPDH: vấn đáp, giải quyết vấn đề, hợp tác

-PTDH: ti vi, máy tính, bài tập trắc nghiệm, phiếu học tập



	3

4
	Bài 2: yêu thương con người


	3

4
	1. Năng lực

- Nêu được khái niệm và biểu hiện của tình yêu thương con người.

- Trình bày được giá trị của tình yêu thương con người.

- Thực hiện được những việc làm thể hiện tình yêu thương con người

- Đánh giá được thái độ, hành vi thể hiện tình. yêu thương của người khác.

- Tự nhận thức bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân

nhằm phát huy những giá trị về tình yêu thương con người theo chuẩn mực đạo đức của xã hội.

- Tích cực tham gia các hoạt động nhằm góp phần vào việc lan tỏa các giá trị về tình yêu thương con người..

2. Phẩm chất:Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm
	-PPDH: vấn đáp, giải quyết vấn đề, hợp tác

-PTDH: ti vi, máy tính, bài tập trắc nghiệm, phiếu học tập



	5

6
	Bài 3: Siêng năng, kiên trì


	5

6
	1. Năng lực:

- Nêu được khái niệm, biểu hiện, ý nghĩa của siêng năng, kiên trì.

- Đánh giá được sự siêng năng, kiên trì của bản thân và người khác trong học tập, lao động.

- Nhận biết được vai trò của việc siêng năng, kiên trì, tích cực học tập, rèn luyện để đáp ứng các nhu cầu của bản

- Năng lực phát triển bản thân. Kiên trì mục tiêu, kế hoạch học tập và rèn luyện, tự thực hiện được các công việc, nhiệm vụ của bản thân trong học tập và sinh hoạt hằng ngày

2. Phẩm chất: Chăm chỉ, trách nhiệm.
	-PPDH: vấn đáp, giải quyết vấn đề, hợp tác

-PTDH: ti vi, máy tính, bài tập trắc nghiệm, phiếu học tập



	7

8
	Bài 4: Tôn trọng sự thật.

	7

8
	1. Năng lực:

- Nhận biết được một số biểu hiện của tôn trọng sự thật.

-Tự giác thực hiện một cách đúng đắn những công việc của bản thân trong học tập và cuộc sống

- Kiên trì mục tiêu, kế hoạch học tập và rèn luyện

2. Phẩm chất: Trung thực, trách nhiệm
	-PPDH: vấn đáp, giải quyết vấn đề, hợp tác

-PTDH: ti vi, máy tính, bài tập trắc nghiệm, phiếu học tập

	9
	Ôn tập kiểm tra giữa kỳ I
	9
	1.  Năng lực

- Hệ thống những kiến thức có bản đã học

- Biết vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề này sinh trong thực tiễn cuộc sống, hình thành thói quen suy nghĩ và hành động phù hợp với lứa tuổi

- Tự nhận thức đánh giá bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện mình nhằm có những điều chỉnh phù hợp cho quá trình học tập

2. Phẩm chất: Chăm chỉ, trách nhiệm
	-PP: vấn đáp, giải quyết vấn đề, hoạt động nhóm

-PTDH: ti vi, máy tính, bài tập trắc nghiệm, phiếu học tập


	10
	Kiểm tra 
giữa kỳ I


	10
	1. Năng lực

- Vận dụng những kiến thức đã học để làm bài kiểm tra.

- Tự nhận thức đánh giá bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm có những điều chỉnh phù hợp cho qua trình học tập

2. Phẩm chất: Trung thực, trách nhiệm
	-PP: quan sát

PTDH: đề, đáp án.

	11
	Bài 4: Tôn trọng sự thật.

	11
	1. Năng lực
- Hiểu vì sao phải tôn trọng sự thật.

- Luôn nói thật với người thân, thầy cô, bạn bè và người có trách nhiệm.

- Không đồng tình với việc nói dối hoặc che giấu sự thật.

- Tự giác thực hiện một cách đúng đắn những công việc của bản thân trong học tập và cuộc sống.

- Kiên trì mục tiêu, kế hoạch học tập và rèn luyện.

2. Phẩm chất: Trung thực, trách nhiệm
	-PPDH: vấn đáp, giải quyết vấn đề, hợp tác

-PTDH: ti vi, máy tính, bài tập trắc nghiệm, phiếu học tập



	12

13
	Bài 5 Tự lập
	12

13
	1. Năng lực
- Nêu được khái niệm, biểu hiện của người có tính tự lập.

- Hiểu vì sao phải tự lập, đánh giá được khả năng tự lập của bản thân và người khác.

- Tự nhận biết được sở thích, điểm mạnh, điểm yếu, của bản thân, lập được mục tiêu, kế hoạch học tập và rèn luyện của bản thân mình

- Biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập và trong cuộc sống; không đồng tình với những hành vi sống dựa dẫm, ỷ lại.

2. Phẩm chất: Chăm chỉ, trung thực
	-PPDH: vấn đáp, giải quyết vấn đề, hợp tác

-PTDH: ti vi, máy tính, bài tập trắc nghiệm, phiếu học tập



	14

15


	Bài 6: Tự nhận thức bản thân


	14

15


	1. Năng lực
- Nhận biết được thế nào là tự nhận thức bản thân và ý nghĩa của tự nhận thức bản thân.

- Tự nhận thức được điểm mạnh, điểm yếu, giá trị, vị trí, tình cảm, các mối quan hệ của bản  thân.

- Biết tôn trọng bản thân, xây dựng được kế hoạch phát huy điểm mạnh và hạn chế điểm yếu của bản thân.

-Lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân

- Nhận thức được sở thích, khả năng của bản thân và biết rèn luyện, khắc phục những hạn chế.

2. Phẩm chất: Chăm chỉ, trách nhiệm.
	-PPDH: vấn đáp, giải quyết vấn đề, hợp tác

-PTDH: ti vi, máy tính, bài tập trắc nghiệm, phiếu học tập



	16
	Ôn tập kiểm tra cuối kỳ I


	16
	1. Năng lực

- Hệ thống những kiến thức có bản đã được học

- Biết vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề này sinh trong thực tiễn cuộc sống, hình thành thói quen suy nghĩ và hành động phù hợp với lứa tuổi

- Tự nhận thức đánh giá bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm có những điều chỉnh phù hợp cho qua trình học tập

2. Phẩm chất: Chăm chỉ, trách nhiệm
	-Tổ chức thực hiện .............. –PP:vấn đáp, giải quyết vấn đề, hoạt động nhóm, sát...

	17

18
	Kiểm tra cuối kỳ I

Bài 6: Tự nhận thức bản thân


	17
18
	1. Năng lực
- Biết vận dụng những kiến thức đã học để làm bài kiểm tra theo yêu cầu

- Tự nhận thức đánh giá bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm có những điều chỉnh phù hợp cho quá trình học tập

2. Phẩm chất:Trung thực, trách nhiệm.
1. Năng lực
- Nhận biết được thế nào là tự nhận thức bản thân và ý nghĩa của tự nhận thức bản thân.

- Tự nhận thức được điểm mạnh, điểm yếu, giá trị, vị trí, tình cảm, các mối quan hệ của bản  thân.

- Biết tôn trọng bản thân, xây dựng được kế hoạch phát huy điểm mạnh và hạn chế điểm yếu của bản thân.

-Lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân

- Nhận thức được sở thích, khả năng của bản thân và biết rèn luyện, khắc phục những hạn chế.

2. Phẩm chất: Chăm chỉ, trách nhiệm.

	-PP: quan sát

PTDH: đề, đáp án.


HỌC KỲ  II: 17 tuần = 17 tiết

	Tuần
	Bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt
	Hướng dẫn thực hiện

	19

20

21
	Bài 7. Ứng phó với tình huống nguy hiểm


	19

20

21
	1. Năng lực
- Nhận biết được các tình huống nguy hiểm và hậu quả của những tình huống nguy hiểm đối với trẻ em

- Nêu được cách ứng phó với một số tình huống nguy hiểm.

- Thực hành được cách ứng phó trước một số tình huống nguy hiểm để đảm bảo an toàn.

- Nhận biết được những kỹ năng sống cơ bản, phù hợp với lứa tuổi

- Trang bị cho bản thân những kỹ năng sống cơ bản để thích ứng, điều chỉnh và hòa nhập với cuộc sống

- Vận dụng linh hoạt những kiến thức, kĩ năng sống cơ bản đã học hoặc kinh nghiệm đã có để giải quyết vấn đề trong cuộc sống.

2. Phẩm chất: Chăm chỉ, trách nhiệm
	-PPDH: vấn đáp, giải quyết vấn đề, hợp tác, đàm thoại

- PTDH: ti vi, máy tính, phiếu học tập, câu hỏi trắc nghiệm…



	22

23
	Bài 8 Tiết kiệm

	22

23
	1. Năng lực
- Nêu được khái niệm tiết kiệm và biểu hiện của tiết kiệm.

- Nhận xét, đánh giá được việc thực hành tiết kiệm của bản thân và những người xung quanh. Phê phán những biểu hiện lãng phí.

- Nhận biết được sự cần thiết phải tiết kiệm tiền; nguyên tắc quản lý tiền; cách lập kế hoạch chi tiêu và tiêu dùng thông minh, tiết kiệm tiền bạc, đồ dùng, thời gian, điện nước, bước đầu biết quản lý tiền, tạo nguồn thu nhập cá nhân và chi tiêu hợp lí

- Không đua đòi ăn diện lãng phí,  hiểu được vai trò của tiết kiệm

2. Phẩm chất: Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
	-PPDH: vấn đáp, giải quyết vấn đề, hợp tác

-PTDH: ti vi, máy tính, bài tập trắc nghiệm, phiếu học tập



	24
	Bài 9. Công dân nước

cộng hòa XHCN Việt Nam

	24

25
	1. Năng lực
- Nêu được khái niệm công dân; căn cứ xác định công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Xác định được quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân nước cộng hòa XHCN Việt Nam. Có ý thức tìm hiểu pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật

- Nhận biết được một số hiện tượng, sự kiện, vấn đề của đời sống xã hội liên quan pháp luật, kĩ năng sống.

- Hiểu biết về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, nhu cầu cá nhân; biết phân biệt quyền, nhu cầu chính đáng và không chính đáng.

- Phân tích được tình huống liên quan đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, giải quyết một cách phù hợp các huống trong đời sống.

2. Phẩm chất: Yêu nước, nhân ái, trung thực.
	-PPDH: vấn đáp, giải quyết vấn đề, hợp tác

-PTDH: ti vi, máy tính, bài tập trắc nghiệm, phiếu học tập



	26
	Ôn tập kiểm tra giữa kỳ II


	26
	1. Năng lực

- Hệ thống những kiến thức có bản đã được học từ đầu HKII.

- Biết vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề này sinh trong thực tiễn cuộc sống, hình thành thói quen suy nghĩ và hành động phù hợp với lứa tuổi.

-Tự nhận thức đánh giá bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm có những điều chỉnh phù hợp qua quá trình học tập.

2. Phẩm chất: Chăm chỉ, trách nhiệm:
	-PPDH: vấn đáp, giải quyết vấn đề, hợp tác

-PTDH: ti vi, máy tính, bài tập trắc nghiệm, phiếu học tập



	27
	Kiểm tra giữa kỳ II


	27
	1. Năng lực

Vận dụng những kiến thức đã học để làm bài kiểm tra.

- Tự nhận thức đánh giá bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm có những điều chỉnh phù hợp cho quá trình học tập.

2. Phẩm chất: Trung thực, trách nhiệm.
	-PP: quan sát

PTDH: đề, đáp án.

	28

29
	Bài 10: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của

công dân


	28

29
	1. Năng lực
- Nêu được những quy định của Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

- Thực hiện được quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân phù hợp với lứa tuổi.

- Nhận biết được quy định của pháp luật phổ thông, về quyền và nghĩa vụ của công dân và ý nghĩa của các chuẩn mực hành vi đó. Tự giác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình, tôn trọng quyền và nghĩa vụ của người khác

- Có kế hoạch để thực hiện các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, vào những việc làm cụ thể phù hợp với lứa tuổi

- Hiểu được một số kiến thức phổ thông, cơ bản về pháp luật; nhận biết được một số sự kiện, liên quan đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

2. Phẩm chất: Yêu nước, nhân ái, trung thực.
	-PPDH: vấn đáp, giải quyết vấn đề, hợp tác

-PTDH: ti vi, máy tính, bài tập trắc nghiệm, phiếu học tập



	30

31
	Bài 11: Quyền cơ bản của trẻ em
	30

31
	1. Năng lực

-  Nêu được các quyền cơ bản và nghĩa của quyền trẻ em và việc thực hiện quyền trẻ em; Thực hiện tốt quyền và bổn phận của trẻ em.

- Nhận biết được các quyền trẻ em, tích cực tham gia thực hiện quyền trẻ em của bản thân thành những việc làm phù hợp lứa tuổi

- Biết vận dụng các quyền trẻ em để thực hiện các việc làm của bản thân một cách phù hợp để hoàn thiện bản thân mình

2. Phẩm chất: Yêu nước, trung thực:
	-PPDH: vấn đáp, giải quyết vấn đề, hợp tác

-PTDH: ti vi, máy tính, bài tập trắc nghiệm, phiếu học tập



	32


	Bài 12: Thực hiện quyền trẻ em
	32


	1. Năng lực
- Nêu được trách nhiệm của gia đình, nhà trường, xã hội trong việc thực hiện quyền trẻ em.

- Phân biệt được hành vi thực hiện quyền trẻ em và hành vi vi phạm quyền trẻ em.

- Nhận xét, đánh giá được việc thực hiện quyền trẻ em của bản thân, gia đình, nhà trường, cộng đồng; bày tỏ được nhu cầu để thực hiện tốt hơn quyền trẻ em.

- Nhận biết được các quyền trẻ em, tích cực tham gia thực hiện quyền trẻ em của bản thân thành những việc làm phù hợp lứa tuổi

- Biết vận dụng các quyền trẻ em để thực hiện các việc làm của bản thân một cách phù hợp để hoàn thiện bản thân mình.

2. Phẩm chất: Yêu nước, trung thực
	-PPDH: vấn đáp, giải quyết vấn đề, hợp tác

-PTDH: ti vi, máy tính, bài tập trắc nghiệm, phiếu học tập



	33
	Ôn tập cuối kỳ 2


	33
	1. Năng lực

- Hệ thống kiến thức có bản đã được học trong chương trình HKII.

-Biết vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề này sinh trong thực tiễn cuộc sống, hình thành thói quen suy nghĩ và hành động phù hợp với lứa tuổi

- Tự nhận thức đánh giá bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm có những điều chỉnh phù hợp cho quá trình học tập

2. Phẩm chất: Chăm chỉ, trách nhiệm
	-PP: vấn đáp, giải quyết vấn đề, hoạt động nhóm, viết, quan sát...

	   34

 35
	Kiểm tra cuối kì II
Bài 12: Thực hiện quyền trẻ em


	34
35
	1. Năng lực

Vận dụng những kiến thức đã học để làm bài kiểm tra.

- Tự nhận thức đánh giá bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm có những điều chỉnh phù hợp qua quá trình học tập

2. Phẩm chất: Trung thực, trách nhiệm
1. Năng lực
- Nêu được trách nhiệm của gia đình, nhà trường, xã hội trong việc thực hiện quyền trẻ em.

- Phân biệt được hành vi thực hiện quyền trẻ em và hành vi vi phạm quyền trẻ em.

- Nhận xét, đánh giá được việc thực hiện quyền trẻ em của bản thân, gia đình, nhà trường, cộng đồng; bày tỏ được nhu cầu để thực hiện tốt hơn quyền trẻ em.

- Nhận biết được các quyền trẻ em, tích cực tham gia thực hiện quyền trẻ em của bản thân thành những việc làm phù hợp lứa tuổi

- Biết vận dụng các quyền trẻ em để thực hiện các việc làm của bản thân một cách phù hợp để hoàn thiện bản thân mình.

2. Phẩm chất: Yêu nước, trung thực

	-PP: quan sát

PTDH: đề, đáp án.

	TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

	Đại Thắng , ngày 04 tháng 09 năm 2023
HIỆU TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)


                                 Đỗ Thị Minh Hiền                                                                    Đào Thị Ánh Tuyết                                                                                       
PHỤ LỤC II

KHUNG KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

	TRƯỜNG: THCS ĐẠI THẮNG
   TỔ: KHOA HỌC XÃ HỘI
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC MÔN GDCD, KHỐI LỚP 6 

( BỘ SÁCH: CHÂN TRỜI SÁNG TẠO)

Năm học: 2023-2024
 1. Khối lớp: 6          Số học sinh: 138
	STT
	Chủ đề
	Yêu cầu cần đạt
	Số tiết
	Thời điểm
	Địa điểm
	Chủ trì
	Phối hợp
	Điều kiện thực hiện

	1
	Vận dụng kiến thức  Bài 6: Tự nhận thức bản thân


	HS biết vận dụng kiến thức đã học về hình thức hát bè để tổ chức các nhóm tham gia.
	2
	11/2023
Kết hợp hoạt động trải nghiệm
	Phòng chức năng
	GV
	GVCN
	thiết bị âm thanh, đồ dùng



	2
	Vận dụng kiến thức Bài 7. Ứng phó với tình huống nguy hiểm
	HS xử lý được một số tình huống xảy ra bất ngờ
	3
	  3/2024
Kết hợp  hoạt động trải nghiệm
	Sân trường
	GV
	ĐĐ,

GVCN 
	Kinh phí, thiết bị âm thanh, đồ dùng…



	TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)
Đỗ Thị Minh Hiền
	 Đại Thắng, ngày 04 tháng 09 năm 2023
HIỆU TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)
Đào Thị Ánh Tuyết


PHỤ LỤC III

KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN 

(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

	TRƯỜNG: THCS ĐẠI THẮNG
                TỔ: KHOA HỌC XÃ HỘI

Họ và tên giáo viên: Trịnh Thị Lan Hương

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC MÔN GDCD, KHỐI LỚP 6 

( BỘ SÁCH: CHÂN TRỜI SÁNG TẠO)

Năm học: 2023-2024

1. Khung phân phối chương trình
	
	Số tuần thực hiện
	Tổng số tiết

	
	
	Số tiết thực hiện các bài học
	Kiểm tra

	Cả năm
	35
	35
	ĐĐGtx
	ĐĐGgk
	ĐĐGck

	Học kì 1
	18
	18
	2
	1
	1

	Học kì 2
	17
	17
	2
	1
	1


Phân phối chương trình chi tiết.

HỌC KỲ  I: 18 tuần = 18 tiết

	STT
	Bài học
	Tiết PPCT
	Tuần
	Địa điểm
	Thiết bị dạy học

	1


	Bài 1: Tự hào về truyền  thống gia đình và dòng họ
	1-2
	1,2
	Phòng học
	-PTDH: ti vi, máy tính, bài tập trắc nghiệm, phiếu học tập

	2
	Bài 2: yêu thương con người
	3-4
	3,4
	Phòng học
	-PTDH: ti vi, máy tính, bài tập trắc nghiệm, phiếu học tập

	3
	Bài 3: Siêng năng, kiên trì


	5-6
	5,6


	Phòng học
	-PTDH: ti vi, máy tính, bài tập trắc nghiệm, phiếu học tập

	4
	Bài 4: Tôn trọng sự thật.

	7-8
	7,8


	Phòng học
	-PTDH: ti vi, máy tính, bài tập trắc nghiệm, phiếu học tập

	5
	Ôn tập kiểm tra giữa kỳ I
	9
	9


	Phòng học
	-PTDH: ti vi, máy tính, bài tập trắc nghiệm, phiếu học tập

	6
	Kiểm tra giữa kỳ I


	10
	10


	Phòng học
	-PP: quan sát

PTDH: đề, đáp án.

	7
	Bài 4: Tôn trọng sự thật.

	11
	11


	Phòng học
	-PTDH: ti vi, máy tính, bài tập trắc nghiệm, phiếu học tập

	8
	Bài 5 Tự lập
	12-13
	12,13


	Phòng học
	-PTDH: ti vi, máy tính, bài tập trắc nghiệm, phiếu học tập

	9
	Bài 6: Tự nhận thức bản thân
	14-15
	 14-15

	
	-PTDH: ti vi, máy tính, bài tập trắc nghiệm, phiếu học tập

	10
	Ôn tập kiểm tra cuối kỳ I


	16
	16

	Phòng học
	PTDH: ti vi, máy tính, bài tập trắc nghiệm, phiếu học tập

	11
	Kiểm tra cuối kỳ I


	17
	17
	Phòng học
	PTDH: đề, đáp án.

	12
	Bài 6: Tự nhận thức bản thân
	18
	18
	Phòng học
	-PTDH: ti vi, máy tính, bài tập trắc nghiệm, phiếu học tập


HỌC KỲ  II: 17 tuần = 17 tiết

	STT
	Bài học
	Tiết PPCT
	Tuần
	Địa điểm
	Hướng dẫn thực hiện

	13
	Bài 7. Ứng phó với tình huống nguy hiểm


	19

20

21
	19-20-21


	Phòng học
	- PTDH: ti vi, máy tính, phiếu học tập, câu hỏi trắc nghiệm…



	14
	Bài 8 Tiết kiệm

	22

23
	22-23


	Phòng học
	-PTDH: ti vi, máy tính, bài tập trắc nghiệm, phiếu học tập

	15
	Bài 9. Công dân nước

cộng hòa XHCN Việt Nam
	24

25
	24-25


	Phòng học
	-PTDH: ti vi, máy tính, bài tập trắc nghiệm, phiếu học tập

	16
	Ôn tập kiểm tra giữa kỳ II


	26
	26


	Phòng học
	-PTDH: ti vi, máy tính, bài tập trắc nghiệm, phiếu học tập

	17
	Kiểm tra giữa kỳ II
	27
	27
	Phòng học
	PTDH: đề, đáp án.

	18
	Bài 10: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của

công dân
	28

29
	28-29


	Phòng học
	--PTDH: ti vi, máy tính, bài tập trắc nghiệm, phiếu học tập

	19
	Bài 11: Quyền cơ bản của trẻ em
	30

31
	30-31


	Phòng học
	-PTDH: ti vi, máy tính, bài tập trắc nghiệm, phiếu học tập

	20
	Bài 12: Thực hiện quyền trẻ em
	32


	32

	Phòng học
	-

-PTDH: ti vi, máy tính, bài tập trắc nghiệm, phiếu học tập

	21
	Ôn tập cuối kỳ 2
	33
	33
	Phòng học
	

	22

	Kiểm tra cuối kì II
	34
	34
	Phòng học
	PTDH: đề, đáp án.

	23
	Bài 12: Thực hiện quyền trẻ em
	35
	35
	Phòng học
	PTDH: ti vi, máy tính, bài tập trắc nghiệm, phiếu học tập


	                                TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
Đỗ Thị Minh Hiền
	                   Đại Thắng, ngày 04 tháng 09 năm 2023
                 GIÁO VIÊN

                    (Ký và ghi rõ họ tên)

                  Trịnh Thị Lan Hương


